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A. NỘI DUNG BÀI HỌC 

-GVBM đã gửi nội dung bài học ở tuần 26 

B. LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG 

1. Dựa vào hình 14.1 và thông tin trong bài, em hãy giải thích vì sao biển Đông là biển 

tương đối kín? 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

.................................................. 

2.Việt Nam là một quốc gia có biển, vậy Việt Nam có những quyền lợi gì ở Biển Đông? 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

NỘI DUNG KIỂM TRA GIỮA KÌ II MÔN LỊCH SỬ ĐỊA LÍ 8 

 

I. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Đại diện tiêu biểu cho phong trào cách mạng tư sản Trung Quốc đầu thế kỉ XX 

là ai?    

A. Lương Khải Siêu.                      B. Khang Hữu Vi 

C. Vua Quang Tự.                          D. Tôn Trung Sơn 

Câu 2: Mở đầu cuộc cách mạng Tân Hợi ( 1911) là cuộc khởi nghĩa ở: 

A. Sơn Đông.                                 B. Nam Kinh. 

C. Vũ Xương.                                 D. Bắc Kinh. 

Câu 3: Cuộc duy tân Minh Trị ở Nhật Bản cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX được 

tiến hành trên lĩnh vực nào? 

A. Kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục, quân sự. 

B. Thống nhất tiền tệ, văn hóa. 

C. Kinh tế, chính trị, giáo dục. 

D. Văn hóa, giáo dục, quân sự. 

Câu 4: Đảng Quốc đại là chính đảng của giai cấp, tầng lớp nào ở Ấn Độ? 

A. Tầng lớp tri thức.                         B. Giai cấp nông dân. 

C. Giai cấp công nhân.                     D. Giai cấp tư sản. 

Câu 5: Mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Ấn Độ cuối thế kỉ XIX là giữa: 

A. Giai cấp nông dân với địa chủ phong kiến. 

B. Nhân dân Ấn Độ với thực dân Anh. 

C. Giai cấp tư sản với giai cấp vô sản.                     

D. Giai cấp tư sản Ấn Độ với thực dân Anh. 

Câu 6: Những nước nào ở Đông Nam Á trở thành thuộc địa của thực dân Pháp? 

A. Lào - Thái Lan – Philippin.              B. Cam-pu-chia - Inđônêxia - Miến Điện. 

C. Việt Nam - Lào – Campuchia.       D. Việt Nam - Thái Lan – Lào. 

Câu 7: Điểm nổi bật trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản khi chuyển sang giai 

đoạn đế quốc chủ nghĩa là: 

A. Đẩy mạnh xâm chiếm thuộc địa, bành trướng khu vực ảnh hưởng. 

B. Phát động chiến tranh đế quốc để phân chia lại thuộc địa. 

C. Đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân lao động. 

D. Hỗ trợ và giúp đỡ các nước châu Á bảo vệ độc lập dân tộc. 

Câu 8: Mở đầu cuộc cách mạng Tân Hợi (1911) là cuộc khởi nghĩa ở: 
 A. Sơn Đông.     B. Nam Kinh. 

C. Vũ Xương.     D. Bắc Kinh. 

Câu 9: Cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản nửa sau thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, được tiến 

hành trên lĩnh vực nào? 

A. Kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục, quân sự.   B. Thống nhất tiền tệ. 

C. Kinh tế, chính trị.        D. Văn hóa, giáo dục, quân sự. 

Câu 10: Cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản có ý nghĩa như một cuộc cách mạng: 
A. Vô sản.    B. xã hội chủ nghĩa.                          

C. Tư sản.    D. dân chủ tư sản. 

Câu 11: Đến giữa thế kỉ XIX, Ấn Độ là thuộc địa của: 



 

 

 

A. Anh.  B. Tây Ban Nha.  C. Pháp. D. Bồ Đào Nha. 

Câu 12: Tại khu vực Đông Nam Á, nước nào thành lập Đảng Cộng sản sớm nhất ? 

A. In-đô-nê-xi-a.    B. Cam-pu-chia.     C. Lào.  D. Việt Nam. 

Câu 13: Khí hậu Việt Nam mang tính chất: 
A. Nhiệt đới gió mùa    C. Địa trung hải 

B. Cận nhiệt đới     D. Ôn đới hải dương 

Câu 14: Đặc tính của đất feralit là? 

A. Có lớp vỏ phong hóa dày thoáng khí 

B, Dễ thoát nước, đất chua 

C. Nghèo các chất bazơ và mùn 

D. Cả ba đáp án trên đều đúng 

Câu 15: Đất Feralit có màu? 

A.Cam     B.Nâu                         C.Đỏ vàng                         D.Đáp án khác 

Câu 16. Nhóm đất feralit chiếm bao nhiêu % diện tích đất tự nhiên của nước ta? 

A. 55%      C. 75% 

B. 65%      D. 85% 

Câu 17: Đặc điểm chung của sinh vật Viêt Nam? 

A. Nghèo nàn 

B. Tương đối nhiều 

C. Nhiều loại 

D. Phong phú và đa dạng 

Câu 18: Các hệ sinh thái nào sau đây là hệ sinh thái tự nhiên trên cạn? 

A. Rừng ngập mặn     C. Rừng kín thường xanh 

B. Rạn san hô     D. Hệ sinh thái nước ngọt 

Câu 19: Biển Đông thuộc đại dương nào sau đây? 

A.  Đại dương Bắc Băng Dương   C. Đại dương Đại Tây Dương 

B. Đại dương Ấn Độ Dương   D. Đại dương Thái Bình Dương 

Câu 20: Biển Đông là biển lớn thứ mấy trong các biển trên thế giới? 

A.  Thứ 3                                              C. Thứ 5 

B. Thứ 4                                    D. Thứ 6 

Câu 21: Vùng biển Việt Nam là một phần của biển nào sau đây? 

A. Biển Trắng     C. Biển Đen 

B. Biển Đông      D. Biển Ban-tích 

Câu 22: Có bao nhiêu mốc để xác định đường cơ sở chiều rộng của lãnh hải của lục địa 

nước ta? 

A.10 mốc     B. 11 mốc                   C. 13 mốc                     D. 12 mốc  

Câu 23: Biển Đông có vịnh lớn nào đưới đây? 

A.Vịnh Thái Lan 

B.Vịnh Bắc Bộ 

C. Cả hai đáp án trên đều đúng 

D. Cả hai đáp án trên đều sai 

Câu 24: Nước nào dưới đây chung Biển Đông với Việt Nam? 

A. Trung Quốc                                                                        B. Phi-lip-pin 

C. In-đô-nê-xi-a                                                                      D. Cả ba đáp án trên đều đúng 



 

 

 

II. TỰ LUẬN 

Câu 1.  

a. Phân tích tác động tích cực của sự phát triển khoa học, kĩ thuật từ thế kỉ XVIII – 

XIX. 

- Đã tạo nên một cuộc cách mạng trong sản xuất, chuyển từ lao động thủ công sang lao 
động bằng máy móc. 
- Đưa nền kinh tế tư bản phát triển nhanh chóng, làm tăng năng suất lao động...  
b. Trong những thành tựu về khoa học - kĩ thuật thế kỉ XVIII-XIX em ấn tượng với thành 

tựu kĩnh vực nào? Vì sao? 

….………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….……………………………………………

…………………………………………………………………………..................................... 

Câu 2.  Dựa vào đoạn văn sau, hãy trả lời câu hỏi bên dưới: 

“Cuộc Duy tân Minh Trị mang ý nghĩa lịch sử quan trọng khi đem lại sự thay đổi vô 

cùng to lớn đối với đất nước Nhật Bản. Công cuộc “phá cũ đổi mới” trong hàng chục năm 

vừa mạnh bạo, vừa nhanh chóng, trải dài qua các lĩnh vực từ chính trị, tới văn hóa, giáo 

dục, kinh tế, quân sự,… Đất nước Nhật Bản từ một quốc gia phong kiến lạc hậu, bên trong 

chia cắt, hỗn loạn, bên ngoài thì bị các quốc gia khác chèn ép, nguy cơ xâm lược đã trở 

thành một cường quốc hàng đầu. Về mặt quốc tế, Duy tân Minh Trị có ảnh hưởng lớn tới 

các nước trong khu vực, đối với Việt Nam cuộc Duy Tân đã cổ vũ, khích lệ phong trào cách 

mạng Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống chế độ phong kiến và thực dân cũng như thu hút 

nhiều thanh niên Việt Nam sang Nhật Bản học tập, hoạt động cách mạng”. 

Trích  nguồn: https://luatminhkhue.vn/y-nghia-cua-cuoc-duy-tan-minh-tri.aspx 

a. Hãy cho biết cuộc Duy tân Minh Trị diễn ra trong những lĩnh vực nào? 

……………………………………………………………….…………………………………

……………………………………………………………………………................................. 

b. Công cuộc canh tân đất nước ở Nhật Bản để lại bài học gì cho Việt Nam trong giai 

đoạn này? 

- Cổ vũ, khích lệ phong trào cách mạng Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống chế độ phong 

kiến và thực dân. 

- Thu hút nhiều thanh niên Việt Nam sang Nhật Bản học tập, hoạt động cách mạng 

Câu 3: Nguyên nhân dẫn đến Trung Quốc bị các nước đế quốc xâm lược?  

- Là quốc gia có tiềm năng về nguyên liệu thô và thị trường tiêu thụ rộng lớn. 

- Thế kỷ XIX, Chế độ phong kiến nhà Thanh suy yếu. 

- 1840 -1842, Chiến tranh thuốc phiện . 

Quốc gia In-đô-nê-xi-a Phi-líp-pin Việt Nam 
 

Campuchia 

https://luatminhkhue.vn/y-nghia-cua-cuoc-duy-tan-minh-tri.aspx


 

 

 

Câu 4. Hoàn thành bảng thống kê các phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực Đông 

Nam Á nữa sau thế kỉ XIX theo mẫu: 

 

Câu 5: Cho bảng số liệu: Diện tích rừng nước ta giai đoạn 1996 - 2004 

                                                                                                    Đơn vị: triệu ha 

Năm 1996 2000 2004 

Tổng diện tích rừng 9,4 12 12,5 

a. Hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện tổng diện tích rừng nước ta giai đoạn 1996 – 2004? 

b. Nhận xét tổng diện tích rừng  nước ta giai đoạn 1996 - 2004 và giải thích vì sao? 

….………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….……………………………………………

………………………………………………………………………….................................... 

….………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….……………………………………………

…………………………………………………………………………..................................... 

..................................................................................................................................................... 

….………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….……………………………………………

……………………………………………………………………….…………………………

…………………………………………………………………………………......................... 

Câu 6: Nêu các biện pháp chống thoái hóa đất ở nước ta? 

-Thực hiện nghiêm luật đất đai. 

-Trồng rừng. 

-Sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu vi sinh. 

-Kiểm soát và xử lí nước thải. 

Câu 7: Em hãy nêu ít nhất hai hành động để bảo vệ môi trường biển, đảo Việt Nam?  

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………
………………………………………..........................................................................................................
................................................................................................................................................... 

C. DẶN DÒ 

- Hoàn thành phiếu học tập và bài tập luyện tập và vận dụng 

- Học và làm bài tập đề cương ôn tập kiểm tra giữa kì 2 

 

Mọi thắc mắc quý PHHS và học sinh vui lòng liên hệ: 

GVBM: Thầy Nguyễn Ngọc Chính 

-SĐT: 0967293940 

GVBM: Cô Nguyễn Thị Mỹ Lệ  

Các 

phong 

trào 

- Đấu tranh nhân 

dân A-chê 

- Khởi nghĩa Sa-

min 

- Đấu tranh của 

Hô-xê-Ri-dan 

- Khởi nghĩa Bô-

ni-pha-xi-ô 

- Phong trào 

Cần Vương 

- Khởi nghĩa 

Yên thế 

- Khởi nghĩa của  

A-cha Xoa 

-Khởi nghĩa Hoàng 

thân Si-vô-tha 



 

 

 

-SĐT: 0933156546
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